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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠ HUOAI – TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hà Giang

 

Các Hội thẩm nhân dân:             Ông K’Mák 

                                                     Ông Cao Anh Tuấn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Vương – là Thư ký Tòa án của Tòa án 

nhân dân huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng tham 

gia phiên tòa: Bà Hà Thị Phương - Kiểm sát viên.  

Ngày 28 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đạ Huoai - tỉnh 

Lâm Đồng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 09/2021/TLST-

HS ngày 14 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

09/2021/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 5 năm 2021 và theo quyết định hoãn phiên tòa 

số: 03/2021/HSST-QĐ ngày 18 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo:  

Lê Trọng L  – Sinh năm 1976; Tại: tỉnh Lâm Đồng; 

Nơi cư trú: số 01, đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng; 

Nghề nghiệp: Lái xe; 

Trình độ văn hóa: 10/12;  Giới tính: Nam; 

Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Thiên chúa;       Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông: Lê Văn Liêm - Đã chết và con bà: Võ Thị Xuân Ba, sinh năm 1941, 

Hiện đang già yếu. Trú tại: thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1976 

Hiện đang chấp hành án tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

Con: Bị cáo có 02 con, lớn nhất sinh năm 1997 và nhỏ nhất sinh năm 1999. 

Tiền án, tiền sự: không có; 

Nhân thân: Ngày 08/06/2004, Lê Trọng L  bị Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng xử phạt hành chính về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Hình thức xử 

phạt: Phạt tiền 100.000đ (một trăm ngàn đồng). 

Bị cáo hiện đang được tại ngoại tại địa phương theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư 

trú số: 02/2021/HSST-LCĐKNCT ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân 

huyện Đạ Huoai – tỉnh Lâm Đồng (có mặt). 

- Người làm chứng: 

+ Ông Bùi Đình T – sinh năm 1960 

Trú tại: Tổ dân phố 1, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. 

(vắng mặt) 
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+ Ông Nguyễn Tấn Đ – Sinh năm: 1994 

Trú tại: Số 01, đường Tô Hiến Thành, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng. (vắng mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty cổ phần xe khách Phương 

Trang FUTABUSLINES 

Địa chỉ: Số 486-486A Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công 

ty cổ phần xe khách Phương Trang FUTABUSLINES: Ông Phạm Duy A – sinh năm 

1990; Trú tại: Số 241, đường 154, khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ 

Chí Minh (giấy ủy quyền ngày 21/10/2020) (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 22 giờ 33 phút ngày 20/10/2020 tại khu vực sân bãi đỗ xe của 

Trạm dừng chân Phúc Lộc thuộc tổ dân phố 01, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, 

tỉnh Lâm Đồng. Bị cáo Lê Trọng L  điều khiển xe ôtô biển số 51B – 288.11 của 

Công ty cổ phần xe Phương Trang FUTA Bus Lines, trong lúc lùi xe ra khỏi vị trí 

đỗ xe đã vô ý cán, đè lên người một người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch ở 

ngay phía sau xe ô tô này ở trong sân bãi đỗ xe. Hậu quả làm người đàn ông này tử 

vong. Do không chú ý và không biết việc mình điều khiển xe cán trúng người đàn 

ông này nên bị cáo Lê Trọng L  tiếp tục điều khiển xe ô tô về thành phố Đà Lạt. 

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, bảo vệ trạm dừng chân phát hiện thi thể của người 

đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch nêu trên nằm ở sân nên đã gọi điện báo cho 

Công an thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. 

 Tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định: Hiện trường nơi phát hiện tử thi 

được bảo vệ và giữ nguyên vẹn cho đến khi cơ quan chức năng khám nghiệm theo 

quy định. Hiện trường nơi xảy ra vụ việc là khu vực sân bãi đỗ xe của Trạm dừng 

chân Phúc Lộc thuộc tổ dân phố 01, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm 

Đồng. Vị trí tử thi là nam giới chưa rõ nhân thân, lai lịch nằm trên sân bãi đỗ xe của 

Trạm dừng chân cách trụ cửa ra vào sảnh của Trạm dừng chân 28m. Tử thi nằm úp, 

khoảng cách từ gót chân trái đến đỉnh đầu là 1,60m, khoảng cách giữa 02 gót chân 

là 0,15m.  

Khám nghiệm xe ô tô biển số 51B – 288.11:  

- Kiểm tra mặt trước, mặt sau và hai bên xe không phát hiện dấu vết va chạm. 

- Mặt sau chắn bùn sau bánh xe bên phải có dấu vết trượt mất bụi, dấu vết in 

các đường gờ nổi song song với nhau trên vùng có kích thước 28cmx21cm. 

- Khám nghiệm phần đầu xe: Không bị hư hỏng 

- Khám nghiệm phần thân xe: Không bị hư hỏng 

- Khám nghiệm phần đuôi xe: Không bị hư hỏng 

- Ngày 21/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đạ Huoai đã ra Quyết định 

trưng cầu giám định số 53/QĐ trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng khám 

nghiệm xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là nam giới chưa rõ nhân thân, 

lai lịch. 
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- Theo kết luận giám định pháp y về tử thi số 303/2020/TT ngày 26/10/2020 

của Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng kết luận: “Nguyên nhân chết: Đa chấn 

thương do tai nạn giao thông”  

- Ngày 22/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đạ Huoai ra Quyết định 

trưng cầu giám định số 54/QĐ gửi đến phòng kỹ thuật Hình Sự công an tỉnh Lâm 

Đồng trưng cầu giám định: Dấu vết va chạm giữa xe ô tô BS: 51B – 288.11 với nạn 

nhân chưa rõ nhân thân, lai lịch. Chiều hướng và địa điểm xảy ra va chạm. 

- Theo kết luận giám định số 1943/GĐ-PC09 ngày 30/11/2020 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận: 

“Dấu vết va chạm: Dấu vết in, hằn tại mặt sau tấm chắn bùn sau bánh sau 

bên phải (ký hiệu A) của xe ô tô biển số 51B-288.11 phù hợp với Dấu vết bám dính 

bụi, đất tại vùng lưng áo và thắt lưng quần (Ký hiệu M) của tử thi chưa rõ tung tích. 

- Chiều hướng va chạm giữa xe ô tô biển số 51B-288.11 với tử thi chưa rõ 

tung tích là từ sau ra trước. 

- Không đủ cơ sở kết luận địa điểm va chạm giữa xe ô tô biển số 51B-288.11 

với tử thi chưa rõ tung tích.”  

Người bị hại: là người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch. Sau khi tai nạn xảy ra 

do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên bị cáo Lê Trọng L  đề nghị Ủy ban nhân 

dân thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cho phép tiến hành chôn cất, 

mai táng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đạ Huoai đã ra thông báo truy tìm tung 

tích nạn nhân, tuy nhiên đến nay chưa xác định được danh tích, lai lịch của nạn 

nhân.  

Nguyên nhân của vụ vô ý làm chết người được xác định do bị cáo Lê Trọng L  

khi điều khiển xe ô tô biển số 51B – 288.11 ra khỏi vị trí đỗ xe không chú ý quan sát 

đã cán, đè lên người một người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch ở ngay phía sau 

xe ô tô này ở trong sân bãi đỗ xe của Trạm dừng chân Phúc Lộc làm người đàn ông 

này tử vong. Hành vi này đã vi phạm vào  khoản 1 điều 128 BLHS năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đạ Huoai – tỉnh Lâm 

Đồng giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên 

bố bị cáo Lê Trọng L  phạm tội “Vô ý làm chết người”. Áp dụng khoản 1 Điều 128, các 

điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 36 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Trọng L  

30 (ba mươi) đến 36 (ba mươi sáu) tháng cải tạo không giam giữ. 

- Về vật chứng vụ án:  

 + 01 (một) xe ô tô biển số 51B – 288.11 đã trả cho chủ sở hữu hợp pháp Công 

ty cổ phần xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines do ông Phạm Duy Anh, sinh 

năm 1990, nơi cư trú: Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh là đại diện theo 

ủy quyền của Công ty. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu 

hợp pháp nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét. 

+ 01 (một) xe môtô BS: 54M3 – 3978, số máy FMH-025560, số khung XC-

25560 và 01 giấy đăng ký môtô, xe máy mang tên Uông Hiếu Vân. Cơ quan CSĐT 

Công an huyện Đạ Huoai đề nghị Công an quận 11, thành phố Hồ chí Minh phối 

hợp xác minh nhưng chưa có kết quả nên đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục giao cho 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đạ Huoai xác minh, xử lý theo quy định.  

- Về trách nhiệm dân sự: Sau khi sự việc xảy ra, tài xế Lê Trọng L  và đại diện 

Công ty cổ phần xe khách Phương Trang FUTABUSLINES đã tự nguyện lo mọi chi 
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phí làm đám ma, mai táng, chôn cất cho người chết là nam giới chưa rõ nhân thân 

lai lịch tại nghĩa trang thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.  

Bị cáo Lê Trọng L  đồng ý với bản luận tội của Kiểm sát viên và không có ý 

kiến tranh luận gì khác.  

Đại diện viện kiểm sát không tranh luận gì thêm. 

Bị cáo Lê Trọng L  nói lời sau cùng: “Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo”. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đạ 

Huoai, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đạ Huoai, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến 

hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về chứng cứ xác định tội: Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo không cung cấp 

thêm tài liệu, chứng cứ  nào khác và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai 

nhận của bị cáo Lê Trọng L  tại phiên tòa hôm nay phù hợp với biên bản khám 

nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện, phù hợp 

với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và các tài liệu chứng cứ đã được thu thập 

trong hồ sơ vụ án và thẩm tra tại phiên tòa do đó có căn cứ xác định:  

Vào khoảng 22 giờ 33 phút ngày 20/10/2020, tại khu vực sân bãi đỗ xe của 

Trạm dừng chân Phúc Lộc thuộc tổ dân phố 01, thị trấn Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm 

Đồng, bị cáo Lê Trọng L  điều khiển xe ô tô biển số 51B – 288.11 lùi xe ra khỏi vị 

trí đỗ xe đã vô ý cán, đè lên người một người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch ở 

ngay phía sau xe ô tô này. Hậu quả làm người đàn ông này tử vong.  

Vụ tai nạn do lỗi vô ý của bị cáo đã gây thiệt hại đến tính mạng của người 

khác. Bị cáo đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Như vậy, hành vi của bị cáo Lê Trọng 

L  đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vô ý làm chết người”, tội phạm và hình phạt được quy 

định tại khoản 1 Điều 128 của Bộ luật hình sự. Vì vậy, quan điểm truy tố của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Đạ Huoai truy tố bị cáo là có căn cứ đúng người, đúng tội 

và đúng pháp luật. 

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Hành vi của bị cáo 

là nguy hiểm cho xã hội. Đã xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng 

của con người. Do chủ quan, không quan sát kỹ dẫn đến gây thiệt hại đến tính mạng 

của người khác. Do đó tại phiên tòa hôm nay cần phải có một hình phạt tương xứng 

với hành vi phạm tội của bị cáo.  

Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như 

trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; bị cáo cùng với  đại diện Công ty cổ phần xe khách Phương Trang 

FUTABUSLINES đã lo mọi chi phí làm đám ma, mai táng, chôn cất cho người chết 

nên cần áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 

b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Từ những nhận định trên xét thấy bị cáo 
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được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo 

có khả năng tự cải tạo. Do vậy, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly 

bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà chỉ cần tuyên một mức án với hình phạt cải tạo 

không giam giữ cũng đủ tác dụng răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói 

chung trong cộng đồng cũng như thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật đối 

với người ăn năn hối cải. Do bị cáo có hoàn cảnh khó khăn,vợ đang chấp hành án tại 

trại giam, bị cáo đang nuôi hai con ăn học. Vì vậy, không khấu trừ thu nhập đối với bị 

cáo là phù hợp. 

 [4] Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại:  

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo Lê Trọng L  cùng với đại diện Công ty 

cổ phần xe khách Phương Trang FUTABUSLINES đã lo mọi chi phí làm đám ma, 

mai táng, chôn cất cho người chết với tổng số tiền là 80.195.000đ (tám mươi triệu 

một trăm chín mươi lăm nghìn đồng). Do chưa xác định được danh tính và nhân thân 

của bị hại nên trách nhiệm dân sự Hội đồng xét xử không xem xét, nếu có tranh chấp 

sẽ được giải quyết bằng vụ án khác. 

[5] Về vật chứng của vụ án:  

 + 01 (một) xe ô tô biển số 51B – 288.11 trong quá trình điều tra Cơ quan 

CSĐT Công an huyện Đạ Huoai đã trả cho chủ sở hữu hợp pháp Công ty cổ phần xe 

khách Phương Trang FUTA Bus Lines do ông Phạm Duy Anh, sinh năm 1990, nơi 

cư trú: Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh là đại diện theo ủy quyền của 

Công ty là đúng quy định tại khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. Vì vậy 

Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 

+ 01 (một) xe môtô BS: 54M3 – 3978, số máy FMH-025560, số khung XC-

25560 và 01 giấy đăng ký môtô, xe máy mang tên Uông Hiếu Vân gần khu vực xãy 

ra tai nạn. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đạ Huoai đề nghị Công an Quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh phối hợp xác minh nhưng chưa có kết quả vì vậy, tiếp tục 

giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đạ Huoai xác minh, xử lý theo quy định.  

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

[7] Xét quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với phần nhận định 

của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Lê Trọng L  phạm tội “Vô ý làm chết người”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 128, các điểm b, s khoản 1 Điều 51 và Điều 36 của Bộ luật 

hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Trọng L  36 (ba mươi sáu) tháng cải tạo không giam giữ. 

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, 

giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Miễn 

khấu trừ thu nhập cho bị cáo. 

Giao bị cáo Lê Trọng L  cho Ủy ban nhân dân phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.  

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 3, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 
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2. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Do chưa xác định được danh tính và 

nhân thân của bị hại nên phần trách nhiệm dân sự sẽ được tách ra giải quyết bằng vụ 

án khác khi có yêu cầu. 

 3. Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự, Điều 106 

của Bộ luật tố tụng hình sự.  Giao cho cơ quan CSĐT Công an huyện Đạ Huoai: 01 

(một) xe môtô BS: 54M3 – 3978, số máy FMH-025560, số khung XC-25560 và 01 

giấy đăng ký môtô, xe máy mang tên Uông Hiếu Vân để tiếp tục xác minh, điều tra 

làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. 

3.Về án phí: 

Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và 

Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. Buộc bị cáo Lê Trọng L  phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án 

phí hình sự sơ thẩm.  

4. Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hôm nay 

bị cáo có quyền kháng cáo bản án này lên Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng để xét xử 

phúc thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn 

kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm 

yết công khai, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chỉ được kháng cáo những phần 

có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình.  

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Lâm Đồng (02);  

- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân;  

- VKSND huyện Đạ Huoai (01); 

- Công an huyện Đạ Huoai (01); 

- Chi cục THADS huyện Đạ Huoai (01); 

- UBND phường 3, tp Đà lạt. (01); 

- Bộ phận THA hình sự (05); 

- Bị cáo (01); 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (01) 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Án văn (02); 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                          (ĐÃ KÝ) 

 

 

Nguyễn Thị Hà Giang 


